
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

H19.12-

240806-

0009

Dương Thị 

An

042197001

459

Số nhà 16, 

đường 

Thanh Bình, 

tổ 4, ấp Tân 

Thành, xã 

Thanh Bình, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Minh 

Châu

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9540/GP

P
23/08/2024 23/08/2027

2

H19.12-

240726-

0007

Trần Thị Nở
091196003

252

Số nhà 165, 

đường 

Nguyễn 

Hoàng, tổ 7, 

ấp 2, xã 

Sông Trầu, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Lương 

Sơn 1

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9539/GP

P
23/08/2024 23/08/2027

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 48 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 978/QĐ-SYT ngày 23 tháng 8 năm 2024)
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Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

3

H19.12-

240802-

0006

PHAN THỊ 

MỸ HẠNH

052199008

960

Số 481/46, 

đường Vành 

Đai KCN C, 

tổ 3, ấp 1, 

xã Sông 

Trầu, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Tâm 

Anh 9

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9538/GP

P
23/08/2024 23/08/2027

4

H19.12-

240809-

0017

Đinh Thị 

Thúy An
271662691

Số nhà 

194A/4, 

đường Tây 

Hòa 2, tổ 

23, ấp Lộc 

Hòa, xã Tây 

Hoà, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Tâm An

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9537/GP

P
23/08/2024 23/08/2027

2



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh
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5

H19.12-

240729-

0017

Nguyễn Thị 

Lan Anh

014184010

848

Thửa đất số 

1115/4, 

đường KCN 

Giang Điền, 

tổ 4, ấp 5, 

xã An Viễn, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Hải Nam

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9536/GP

P
23/08/2024 23/08/2027

6

H19.12-

240812-

0029

NGUYỄN 

THỊ HỒNG 

HẠNH

075197013

718

Số 126, 

Quốc lộ 1A, 

khu phố 3, 

thị trấn 

Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Công ty 

CP Dược 

phẩm 

FPT 

Long 

Châu - 

Địa điểm 

kinh 

doanh 

nhà 

thuốc 

Long 

Châu 

1974

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền 

chất)

9535/GP

P
23/08/2024 23/08/2027

3



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh
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cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

7

H19.12-

240729-

0014

MAI THỊ 

YÊN 

068187000

392

SN 35, tổ 

2A, ấp 3, xã 

Thanh Sơn, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Bảo Nam

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9534/GP

P
23/08/2024 23/08/2027

8

H19.12-

240815-

0007

Nguyễn Thị 

Bích Hiền
261325981

Hùng 

Vương, tổ 

14, ấp 03, xã 

Long Thọ, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Bích 

Hiền

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6169///G

PP
23/08/2024 09/01/2027

Điều 

chỉnh

4



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

9

H19.12-

240726-

0024

Nguyễn Thị 

Hoài Thu
272474867

Tổ 6, ấp 1, 

xã Phú 

Ngọc, huyện 

Định Quán, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Hoài Thu

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9533/GP

P
23/08/2024 23/08/2027

10

H19.12-

240726-

0022

PHAN THỊ 

THU 

HƯỜNG

034177015

546

Thửa đất số 

7/13, Đường 

Bình Minh - 

Giang Điền, 

ấp Quảng 

Hòa, xã 

Quảng Tiến, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Linh 

Đan 1

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9532/GP

P
23/08/2024 23/08/2027

5



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

11

H19.12-

240726-

0009

PHẠM THỊ 

NẾT

034179015

491

E01/027, 

Nam Sơn, 

xã Quang 

Trung, 

huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Linh 

Đan số 1

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9529/GP

P
23/08/2024 23/08/2027

12

H19.12-

240812-

0027

Đỗ Trọng 

Đại
272315798

332B, ấp 2, 

xã Phú Tân, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Minh 

Tâm

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6411//GP

P
23/08/2024 23/08/2027

đánh 

giá 

duy 

trì

6



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

13

H19.12-

240719-

0012

Nguyễn 

Chân Chính

080081000

598

SN 45/01, 

KDC 1, ấp 

5, xã Phú 

Ngọc, huyện 

Định Quán, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Cát Ngân

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9531/GP

P
23/08/2024 23/08/2027

14

H19.12-

240718-

0026

Võ Thị Hải 271846253

KDC 2, ấp 

2, xã Gia 

Canh, huyện 

Định Quán, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Minh Đạt

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9530/GP

P
23/08/2024 23/08/2027

Tổng cộng: 14 cơ sở (12 cơ sở cấp mới, 01 cơ sở cấp điều chỉnh,  01 cơ sở đánh giá duy trì)
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